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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT x

A. Phát triển vận động x

1. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động x

2
Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động đi trên cầu
thùm

Đi trên cầu thùm Trò chơi: bé làm xiếc thăng
bằng "Đi trên cầu thùm"

https://www.youtube.com/watch
?v=K-JFlFUVb7Y TCVĐ Khu vận

động 4T

3
Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động đi bước lùi liên
tiếp khoảng 3m

Đi bước lùi Trẻ đi bước lùi

http://mamnonlongphu.edu.vn/c
huong-trinh/video-clip/hoat-dong-
van-dong-di-buoc-lui-lien-tiep-
khoang-cach-3m.html

TCVĐ Khu vận
động 4T x

5
Giữ được thăng bằng, phối hợp

nhịp nhàng với bạn khi thực hiện
vận động đi dép đôi

Đi dép đôi Trò chơi đi dép đôi https://www.youtube.com/watch
?v=JvfHRTieW-o TCVĐ Khu vận

động 4T

6
Giữ được thăng bằng, phối hợp
nhịp nhàng với bạn khi thực hiện
vận động đi cà kheo

Đi cà kheo Trò chơi đi cà kheo https://www.youtube.com/watch
?v=JVCNcOVZnD0 TCVĐ Khu vận

động 4T

7
Đá được quả bóng vào đích ở
khoảng cách xa 1,5m với đích rộng
0,6m

Đá bóng vào gôn Trò chơi đá bóng vào gôn https://www.youtube.com/watch?v
=O_tEWRe_dew TCVĐ Khu vận

động 4T

8 Biết phối hợp tay mắt quăng vòng
vào trụ Quăng vòng vào trụ Trò chơi quăng vòng vào

trụ

https://specialkid.vn/blogs/cac-tro-
choi-cho-be/tro-choi-dan-gian-
nem-vong

TCVĐ Khu vận
động 4T

9 Biết phối hợp tay mắt phi tiêu vào
vòng tâm Phi tiêu Trò chơi phi tiêu https://www.youtube.com/watch?v

=mNARMohHwVg TCVĐ Khu vận
động 4T

10 Phối hợp tay chân nhịp nhàng khi
thực hiện vận động ném bóng rổ Ném bóng rổ Trò chơi Ném bóng vào rổ https://www.youtube.com/watch?v

=WPY8YJFa9Ws TCVĐ Khu vận
động 4T

11 Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua
chân liên tục, không làm rơi bóng

Chuyền, bắt bóng qua
chân

Trò chơi chuyền bắt bóng
qua chân

https://www.youtube.com/watch?v
=u1Tzs31sifc TCVĐ Khu vận

động 4T



12
Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động bật tiến liên tục
về phía trước

Bật liên tục về phía
trước

Tổ chức trò chơi " Những
chú ếch thi tài"

https://www.facebook.com
/watch/?v=6282591281007
86

TCVĐ Khu vận
động 4T

13 Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động nhẩy bao bố Nhảy bao bố Trò chơi Nhảy bao bố https://www.youtube.com/watch?v

=lw4prhevVbg TCVĐ Khu vận
động 4T x

14 Giữ được thăng bằng khi nhảy lò
cò 3m Nhảy lò cò 3m Trò chơi Ngảy lò cò 3m https://www.youtube.com/watch?v

=84E9u6E_HCM TCVĐ Khu vận
động 4T

2.Trò chơi vận động x

15

Thích chơi trò chơi vận động,
thông qua các trò chơi vận động
rèn luyện và củng cố các tố chất

vận động cho trẻ

Trẻ chơi trò chơi vận
động, trò chơi dân gian

Mèo và chim sẻ https://mnyendong.vinhphuc.edu.v
n/giao-an/tro-choi-van-dong-meo-
va-chim-se-c23489-494302.aspx

TCVĐ Khu vận
động 4T

 Cáo và thỏ https://www.youtube.com/watch?v
=GIXrYTVoROs TCVĐ Khu vận

động 4T

Nhảy qua dây https://mnthuytiencuchi.hcm.edu.v
n/tro-choi-dan-gian/tro-choi-nhay-
qua-day/ctmb/44910/356408

TCVĐ Khu vận
động 4T

Ai ném xa nhất https://mnlienchau.vinhphuc.edu.v
n/giao-an/tro-choi-van-dong-thi-ai-
nem-xa-c24591-589183.aspx

TCVĐ Khu vận
động 4T

Chuyền bóng https://www.youtube.com/watch?v
=XomgSGC5oMc TCVĐ Khu vận

động 4T x

 Bắt chước tạo dáng https://www.youtube.com/watch?v
=BJu_3mF9P4k TCVĐ Khu vận

động 4T

 Bánh xe quay https://dethikiemtra.com/day-con-
hoc/tro-choi-cho-tre-mam-non/tro-
choi-banh-xe-quay-ren-cho-tre-su-
chu-y-va-biet-phoi-hop-voi-nhau-
d34658.html

TCVĐ Khu vận
động 4T

Nhảy theo bóng nảy https://www.youtube.com/watch?v
=NRZq4BT5ZQo TCVĐ Khu vận

động 4T

Chèo thuyền https://www.youtube.com/watch?v
=--ZMilGj1_k TCVĐ Khu vận

động 4T

Chuyền bóng bằng muôi https://mnbinhminhq8.hcm.edu.vn
/khoi-mam/tro-choi-chuyen-bong-
bang-muong/ctmb/85235/493160

TCVĐ Khu vận
động 4T

Tung cao hơn nữa http://mnthanhminh.vinhphuc.edu.
vn/giao-an/tro-choi-van-dong-tung-
cao-hon-nua-c19907-
1009500.aspx

TCVĐ Khu vận
động 4T x

 Bắt vịt con https://dethikiemtra.com/day-con-
hoc/tro-choi-cho-tre-mam-non/tro-
choi-bat-vit-con-luyen-cho-tre-van-
dong-nhanh-nhen-kheo-leo-khi-di-
chuyen-d34664.html

TCVĐ Khu vận
động 4T

Ném qua dây https://www.youtube.com/watch?v
=JHjFlPtoiYo

TCVĐ Khu vận
động 4T

Nhảy qua suối nhỏ https://www.youtube.com/watch?v
=Cta9L000nF0

TCVĐ Khu vận
động 4T

Cho thỏ ăn http://www.muaxuan.vn/thu-vien-
tai-lieu/cho-tho-an-c65a165.html TCVĐ Khu vận

động 4T

 Chim sẻ và người thợ săn http://mnkhaiquang.vinhphuc.edu.
vn/cham-soc-giao-duc-tre/tro-choi-
chim-se-va-nguoi-tho-san-c3970-
250858.aspx

TCVĐ Khu vận
động 4T

Ô tô và bến https://www.youtube.com/watch?v
=p9fCLXIgw2c

TCVĐ Khu vận
động 4T

Lộn cầu vồng https://www.youtube.com/watch?v
=dyI8yZVhaMY

TCVĐ Khu vận
động 4T

9

https://www.facebook.com/watch/?v=628259128100786
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Thích chơi trò chơi vận động,
thông qua các trò chơi vận động
rèn luyện và củng cố các tố chất

vận động cho trẻ

Trẻ chơi trò chơi vận
động, trò chơi dân gian

 Trốn tìm https://www.youtube.com/watch?v
=iZejfkMrZlo

TCVĐ Khu vận
động 4T

Thả đỉa ba ba https://www.youtube.com/watch?v
=8zxyJFYGuns

TCVĐ Khu vận
động 4T

Bịt mắt bắt dê https://dochoihoangha.com/edu/ca
ch-choi-va-luat-choi-bit-mat-bat-
de.html

TCVĐ Khu vận
động 4T

Bịt mắt đập bóng https://www.youtube.com/watch?v
=crHGLH_a7fc

TCVĐ Khu vận
động 4T

Chi chi chành chành https://www.youtube.com/watch?v
=kbFclXNjQxs

TCVĐ Khu vận
động 4T

Tập tầm vông https://www.youtube.com/watch?v
=kyCnX-ojGX8

TCVĐ Khu vận
động 4T

Rồng rắn lên mây https://www.youtube.com/watch?v
=cp4YIZVmQ4o

TCVĐ Khu vận
động 4T

Kéo co https://www.youtube.com/watch?v
=4USPmGrB60g

TCVĐ Khu vận
động 4T

Cá sấu lên bờ https://www.youtube.com/watch?v
=K9ZV-zsQreA

TCVĐ Khu vận
động 4T

Ô ăn quan https://www.youtube.com/watch?v
=D-AhyuGDcVc

TCVĐ Khu vận
động 4T

Dung dăng dung dẻ https://www.youtube.com/watch?v
=YzGN9KJjUaY

TCVĐ Khu vận
động 4T

Cướp cờ https://www.youtube.com/watch?v
=aCJzlo20T-o

TCVĐ Khu vận
động 4T

Xi bô khoai https://drive.google.com/d
rive/folders/1ZiRpkBgXS4D
pjjxDehH1vGGz_jsoniaZ?us
p=sharing

TCVĐ Khu vận
động 4T x

Đua thuyền https://www.youtube.com/watch?v
=sX3k_Izjk8w

TCVĐ Khu vận
động 4T

Kéo cưa lửa xẻ https://drive.google.com/drive/fold
ers/1OXSZQhBNPGPVJFIEZ8E
OH4NQPRVgfi1V?usp=sharing

TCVĐ Khu vận
động 4T

Ném lon https://mnthuytiencuchi.hcm.edu.v
n/tro-choi-dan-gian/tro-choi-nem-
lon/ctmb/44910/340327

TCVĐ Khu vận
động 4T

Oản tù tì https://www.youtube.com/
watch?v=m-dQ96zKiOU

TCVĐ Khu vận
động 4T

6

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe x

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe x

16 Nhận biết, phân loại được các thực
phẩm theo nguồn gốc thực vật

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo nguồn

gốc thực vật

Thí nghiệm trứng chìm
trứng nổi

https://drive.google.com/dri
ve/folders/12GTuWIiJSu6e
_L4bojPCm4hJmCz8rf6e?u
sp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các loại trứng
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1-
qT5DxHIIrC7KKKINY08cG1Eqn
BpSGlJ?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường

Quan sát trứng qua kính
lúp

https://drive.google.com/d
rive/folders/1FhB0N1l1ihlu
cUsa15-
5l8wCQMMe2OHo?usp=sh
aring

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường

Quả trứng biết đứng https://drive.google.com/drive/fold
ers/14vt44PsOrv13ZdB5yw_7NF
YQFh2zsNqS?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T
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16 Nhận biết, phân loại được các thực
phẩm theo nguồn gốc thực vật

Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo nguồn

gốc thực vật Phân biệt trứng sống trứng
chín

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1MFcLLq3warl3ncDirE7czbg
QMWQEEXsq?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thí nghiệm trứng chui vào
chai

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1d21knin39ifYvNXXF1cW7G
oRlZcOrfBR?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thí nghiệm trứng đổi màu
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1NEb2Yr8YX_W4gcFrCC8a_
x9tgVPTiYyI?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

 2. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe x
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Biết chọn thực phẩm sạch, tươi
ngon có lợi cho sức khỏe

Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi

cho sức khỏe

Quan sát vườn rau
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1GkCOEvnU-
SD41bc7QzlSvyossLYqDau2?usp
=sharing

Quan sát có
MĐ Vườn rau 4T

Quan sát bếp ăn
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1NgkLo39Gyfo8nTL9fNTqDA
PCZei6azzq?usp=sharing

Quan sát khu vực chế biến
thực phẩm

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1uRQoxnNgquYhf2VYu8uob
7yQ12JTO_kC?usp=sharing

Quan sát có
MĐ Khác 4T

Thăm quan cửa hàng bánh
mỳ

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1ine3GkIznlC-
ZtEFE0VdLoUczPZGslyD?usp=s
haring

Quan sát có
MĐ

Khu ngoài
NT 4T

Quan sát, thực hành nhặt
rau ngót

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1rA4zj4Vfyos4nMRPM-
wNH_FvmC6pH6fT?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

18

Biết lợi ích của việc vệ sinh môi
trường đối với sức khỏe của con

người.

Lợi ích của việc vệ sinh
môi trường đối với sức

khỏe của con người.

Quan sát trò chuyện các
loại mũ

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1Dk-
td5ZQ4fdxgssv9W97X8YKth3EY
3fl?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát trò chuyện các
loại dép

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1IYd-
FfyhixQp6DMX1PFtoakYapXUn
Tqa?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát trang phục khi đi
mưa

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1K-
BmXt_Sovz2sbwNjvyt6g0J7IiwV
kMi?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát trang phục khi đi
ngoài trời nắng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1VJ3KXyJpduDq4qFDYnEo4
4KQN-9kSbQE?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát thời tiết để mặc
trang  phục phù hợp

https://drive.google.com/drive/fo
lders/17mljo8O4cobUjmTovw2ye
s1KOG9KH_dc?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T
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Biết sử dụng đúng giác quan, phối
hợp các giác quan để xem xét, tìm
hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn,

nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc
điểm nổi bật của đối tượng)

Sử dụng các giác quan
và chức năng của các
giác quan  để quan sát

Quan sát cây xanh
https://drive.google.com/d
rive/folders/1cM8raPbCp7i
x8xUptt17gRpQWL1RSVno?
usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát vườn cổ tích

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1-
2iyYn579SASXdGrOjI0U4Fj3pL11b
uz?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://drive.google.com/drive/folders/1uRQoxnNgquYhf2VYu8uob7yQ12JTO_kC?usp=sharing
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3.Nhận biết một số nguy cơ không AT và phòng tránh 4T x

20 Nhận ra và biết tránh không chơi ở
những nơi nguy hiểm

Một số khu vực nguy
hiểm

Quan sát cổng trường
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1Qk5DPDxaxFKFYIi6196R9_
K1lCBrjiW0?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát vườn cổ tích
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1eg8qBOYcLq25DWibVtaFM
Veem6zhI6ac?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Vườn cổ
tích 4T x

Quan sát đồ chơi ngoài trời
https://drive.google.com/drive/fo
lders/13EVuFf4GEeWrfgaySaVgyc
oJ9E4rB5F3?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát lan can cầu thang
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1dXE2hY5rQqkW6qECITOD
QCxYV3U5lZcU?usp=sharing

Quan sát có
MĐ Khác 4T x

Quan sát bếp ăn
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1NgkLo39Gyfo8nTL9fNTqDA
PCZei6azzq?usp=sharing

Quan sát có
MĐ Khác 4T x

2 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC x

A. Khám phá khoa học x

1. Các bộ phận cơ thể con người x

21
Biết một số bộ phận cơ thể con

người và cơ thể luôn thay đổi, phát
triển

Biết một số bộ phận cơ
thể con người và cơ thể
luôn thay đổi, phát triển

Quan sát bóng bạn trai, bạn
gái.

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1WfqvuUj-
bmm7PpJxZepylH5h5RpfKAxK?us
p=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát bạn gái
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1PQTqLbWbjLatwhiVFhc_C
WNoh58zql_g?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

2. Đồ vật x

* Đồ dùng, đồ chơi x

22
Biết một số đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi

quen thuộc

Khám phá đồ dùng
trong gia đình

Quan sát, trò chuyện đồ
dùng nấu ăn

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1TdFdSjcQO3TX-
K5O43ArYrhW4LlMzo3I?usp=shari
ng

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, trò chuyện về nồi
cơm điện (hình dáng, công
dụng, cách sử dụng

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1wcBa4qCMA2NRM1K_IEQr
ZzBVRAHY55zz?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát quạt cây
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1QsvMvVIZBgYOp0zfdghqM
Im0NdUIs2Wz?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát bàn ghế phòng
khách

https://drive.google.com/d
rive/folders/1LMmI82P4lvN
X7LNpUQHNPkn0UxZA4_Y8
?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://drive.google.com/drive/folders/1TdFdSjcQO3TX-K5O43ArYrhW4LlMzo3I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wcBa4qCMA2NRM1K_IEQrZzBVRAHY55zz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QsvMvVIZBgYOp0zfdghqMIm0NdUIs2Wz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LMmI82P4lvNX7LNpUQHNPkn0UxZA4_Y8?usp=sharing


22
Biết một số đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi

quen thuộc

Khám phá đồ dùng
trong gia đình

Quan sát tủ lạnh
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1LuzR-Hil-
7N8jrFayKWCHHfvinPXPAFT?usp=
sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

24

Biết được mối liên hệ đơn giản
giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử
dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen

thuộc

Mối liên hệ đơn giản
giữa đặc điểm cấu tạo

với cách sử dụng của đồ
chơi quen thuộc

Chơi cùng chong chóng
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1vb5wd1NW54z-
coA_WJQwvbKDrNJmLcfg?usp=sh
aring

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các loại chong
chóng

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1qamwMQhvTi33FqYzObmc
g2OdtLEFbH9F?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện về cách làm
chong chóng từ giấy

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1XMXiA5z8ZDr7phzcqpIN_c
d6tgaf-Q_4?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện về cách làm
chong chóng từ lá cây

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1g5a_4OjVs1V1zYr2WNiVBd
b1qDW0tbfq?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Khi nào chong chóng quay
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1YCLkT9hmDo9fEOflwR67f9
OSJ-HuWeaI?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Tìm hiểu về chuông gió
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1zmUP8WM6nu1G90eLqziI
qxquoiXIMYSp?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Chuông gió phát ra tiếng
kêu từ đâu

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1P1im4Q-rGUAy25bc5QyXvl-
2fbFgvHD8?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Cách làm chuông gió

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1fkEy4GQwuInkWWkv7LzU
4M1Z6Cq17AEm?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát một số loai
chuông gió khác nhau

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1r89nq95clLCDP2jJTp8immq
hldWSHSjl?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Cùng chơi với chuông gió
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1rvBs-kMZEmw3I2XYZnjYE-
TonUPTmfG-?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

25 Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi
theo 1-2 dấu hiệu

Phân loại đồ dùng đồ
chơi theo 1-2 dấu hiệu

Quan sát, phân loại các
kiểu nhà( nhà 1 tầng, nhà 2
tâng, nhà mái bằng, nhà
mái ngói…

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1CRI921xWzkGq_tleau8Pli9
mcge2Gs9C?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát  các phòng trong
ngôi nhà

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1R7UUMP4lyceYKLMDdtvrr
Ti55r9P0UNP?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát nhà làm từ bìa
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1rvBs-kMZEmw3I2XYZnjYE-
TonUPTmfG-?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát quy trình xây nhà
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1kzHd1LG1CshnrbnFUgwpN
op27vZ_O0Zf?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát NVL xây nhà
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1CBUZzZ_aqmvanv0NsFtUZ
yHsT9a_Aat2?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

* Phương tiện giao thông x

9

https://drive.google.com/drive/folders/1LuzR-Hil-7N8jrFayKWCHHfvinPXPAFT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CRI921xWzkGq_tleau8Pli9mcge2Gs9C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R7UUMP4lyceYKLMDdtvrrTi55r9P0UNP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kzHd1LG1CshnrbnFUgwpNop27vZ_O0Zf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CBUZzZ_aqmvanv0NsFtUZyHsT9a_Aat2?usp=sharing


26
Biết đặc điểm, công dụng của một
số PTGT, biên báo giao thông và

phân loại theo 1-2 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng
của một số PTGT

đường bộ

Quan sát, gọi tên đặc điểm
xe đạp

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1aB0V48a-WP3mfLa-
DUX4GunZBAzXpbHM?usp=sharin
g

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đặc điểm công
dụng của xe đạp

https://drive.google.com/drive/fo
lders/12cFLmtrO8QNerswhXbuut
CO50zffpOs-?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thực hành đạp xe
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1dRjObdW5flBr0GV0o88A2
1o4PV0RDxsc?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát hoạt động của xe
đạp

https://drive.google.com/d
rive/folders/1FJQwjjb9fpNH
KYmqK0zdRlmJmE_GCmT7?
usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đường phố
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1D-
sY0TswOIflAMUEhDVePKQ-
KJiTdJVu?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Đặc điểm, công dụng
của một số PTGT

đường không

Chơi cùng máy bay giấy
https://drive.google.com/dri
ve/folders/1l_ss2MY1HDm
G9gmeUSxwdgv9J0v0o5W

g?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các loại máy bay
https://drive.google.com/dri
ve/folders/1XSto9a8hyb0N
MGYhBzP4_syZiLYL90D

U?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đặc điểm, cấu tạo
máy bay

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1mPfcwCILsys6s

7Dg9Zpi-YugPc-
BrsUc?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện về cách làm
máy bay

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1iOXiNRRdfevT
V16btKnjqEkQN_XGaI0W

?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Khi nào máy bay bay
https://drive.google.com/d
rive/folders/1Rml8UD5-
DJbROOrJQy_zsLD-6-
zkOg5E?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Đặc điểm, công dụng
của một số PTGT biên
báo giao thông đường

thủy

Quan sát bè nổi bằng bèo
tây

https://drive.google.com/dri
ve/folders/199GFmvPke9z6

8FV6X4V-
KnO2m3mEA19H?usp=sha

ring

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, trò chuyện đặc
điểm, cấu tạo bè nỏi làm bè
nối

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1fDioou-

41E4gnlpY9aIoRiTR29Wo
gvgP?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát trò chuyện cách
làm bè nổi

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1v7JllO1gUxVg
G5c_uPkXFiExqB95nOjb?

usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, trò chuyện các
nguyên vật liệu làm bè nổi

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1K7wHI1dVSgE
bv51YAYQFPewC7GrJbo8

O?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Bé chơi thả bè nổi
https://drive.google.com/dri
ve/folders/1iqHgLnoNa5c_j
5bj49fCP3eEofh9fjGk?usp

=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://drive.google.com/drive/folders/1Rml8UD5-DJbROOrJQy_zsLD-6-zkOg5E?usp=sharing


3. Động vật và thực vật x

27
Biết đặc điểm bên ngoài của cây,

hoa, quả, rau gần gũi, ích lợi và tác
hại đối với con người

Đặc điểm bên ngoài của
hoa gần gũi, ích lợi và

tác hại đối với con
người

Quan sát cây hoa đồng tiền
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1VDB81H9TAwGjomJVyiYNT
l2tIHQ4CX6k?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cây hoa hồng
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1ju3pWEG-
9BLfLuXkOWLAgZ7eb5Tehmx2?us
p=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cây hoa sử quân
tử, đồng hồ

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1jNjJfuiVkZIcdLxDtOsJ7LtZV
QSridbM?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Đặc điểm bên ngoài của
quả, rau gần gũi, ích lợi
và tác hại đối với con

người

Quan sát cây vú sữa
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1pQ8w2CX5DwEfV05I7Zu84
3t-KxFe6Sja?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cây hồng xiêm
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1a86d_Pc16WIswMAwCnrK
RiTgEgmfY-7h?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát nhà bếp chế biến
một số loại quả

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1kJnEBf3yZI6suyYE-
eUuyoohaDxafASI?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, sờ, ngửi một số
loại quả  mít, hồng xiêm…

https://drive.google.com/d
rive/folders/1OcDqBXIZmq
03ajCzdITcyo3PZeB9mJ47?
usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát rễ cây https://docs.google.com/docume
nt/d/1vJY3XRnMOHmCHNFkk63q
DhmgS1YerYCS/edit?usp=sharing
&ouid=115716905338290362532
&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát sự nảy mầm của
cây

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1CCGJEFFaxXeiM9nTwgx3k
M35YZnalSjn?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trồng cây từ hạt
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1uhnK69EaVPGUD19EQYXO
Aj6a0LgB33FJ?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Bé chăm sóc vườn rau
https://drive.google.com/drive/fo
lders/10A1RAe5Jofdc8rcvjCvvuY_
vEARLZsai?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát vườn rau trong
trường

https://drive.google.com/d
rive/folders/1b2BzVzg6gER
x_FwHlEuTt3XpzAjex_uj?us
p=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Đặc điểm bên ngoài của
cây gần gũi, ích lợi và

tác hại đối với con
người

Quan sát cây sấu
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1pHjUqjPbCl71J4X27XwTbu
DLd2V1OCWk?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cây hoa phượng https://drive.google.com/drive/fo
lders/1puF4u4FmrpVB2NlJQOtBW
BCAP8MsBPEp?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

29
Biết đặc điểm bên ngoài của con
vật gần gũi, ích lợi và tác hại đối

với con người

Nhận biết, tìm hiểu về
một số động vật sống

trong gia đình

Quan sát đặc  bên ngoài
của con mèo

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1nyyA2InvSVtd9zZOze9fDq
MjHBe0JbHA?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các loại mèo khác
nhau

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1anbeO1zrsrgNSmiJvYgoVA
yohesBBl0E?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://drive.google.com/drive/folders/1OcDqBXIZmq03ajCzdITcyo3PZeB9mJ47?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vJY3XRnMOHmCHNFkk63qDhmgS1YerYCS/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true


29
Biết đặc điểm bên ngoài của con
vật gần gũi, ích lợi và tác hại đối

với con người

Nhận biết, tìm hiểu về
một số động vật sống

trong gia đình

Quan sát cách  di chuyển
của con mèo

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1anbeO1zrsrgNSmiJvYgoVA
yohesBBl0E?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện về lợi ích của
con mèo

https://drive.google.com/drive/fo
lders/15OFUJlGhsWNzD24dlCpUi
PxsPd1otWtK?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện về cách chăm
sóc, bảo vệ con mèo

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1l818oHyqP7yX3bKmZtTMiI
KHH2RIc4Z_?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Nhận biết, tìm hiểu về
một số động vật sống

dưới nước

Quan sát đặc điểm, hình
dạng con cá

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1CkM7HWx1b4-
qHBTIeIIf0K_rv6qOd7mO?usp=sh
aring

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện về môi trường
sống và cách cá bơi trong
nước

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1yGD5C5choLGIiYMrmwuiA
W4iqg-OC5Rq?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện về các loại cá
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1VyGZAhXwraKM-
ycUIlAv_RNt4kDv_nH9?usp=shari
ng

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Bé chơi câu cá
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1G4znrzI3xfpsw_CNnwBvbE
PwotXsYGdh?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Cách chăm sóc và thực
hành cho cá ăn

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1x2qlrfsNwuDYfoBP6ryr4D-
2I8Nr6LPa?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Tìm hiểu về một số
động vật sống trong

rừng

Quan sát con hươu cao cổ
https://drive.google.com/drive/fo
lders/16x4aw-
XdP5IfthexNacCmfcl_GBEveIb?us
p=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát con voi
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1dSlzMpy4pkZPBIh6RTxE71f
wBULeLKIh?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát con hổ
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1_v8oRBM8tFB5pJZXhIiUDq
M58nMuvoOg?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát ngựa vằn
https://drive.google.com/drive/fo
lders/17vcVc0QbzWF0mmWrLcrZ
YokKrfJsh7bb?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đàn kiến
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1g5gz1J8_bOghlmBQqNNG
OEEhk_DjEvou?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Có khả năng quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản giữa cây với
môi trường sống và cách chăm sóc

bảo vệ

Quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản

giữa cây với môi trường
sống và cách chăm sóc

bảo vệ

Thực hành kỹ năng tưới
nước cho hoa

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1BvbS92tYmRWq8gPqRGkM
Kwy7Zl8EsavN?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thực hành nhặt lá cây
https://docs.google.com/d
ocument/d/1ozyz1MjVBUc
2t3mrPVFJLNZQFp88dKU9/
edit?usp=sharing&ouid=11
5716905338290362532&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, thực hành chăm
sóc cây

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1OTCaYtAxlu3EwOAMa8Vo
QANBnwU22Vsm?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

30 Thực hành nhổ cỏ

https://docs.google.com/docume
nt/d/1ozyz1MjVBUc2t3mrPVFJLN
ZQFp88dKU9/edit?usp=sharing&o
uid=115716905338290362532&rt
pof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://docs.google.com/document/d/1ozyz1MjVBUc2t3mrPVFJLNZQFp88dKU9/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ozyz1MjVBUc2t3mrPVFJLNZQFp88dKU9/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true


Có khả năng quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản giữa cây với
môi trường sống và cách chăm sóc

bảo vệ

Quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản

giữa cây với môi trường
sống và cách chăm sóc

bảo vệ
Quan sát, thực hành tưới
nước cho cây

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1OTCaYtAxlu3EwOAMa8Vo
QANBnwU22Vsm?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, thực hành tưới
nước cho hoa

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1OTCaYtAxlu3EwOAMa8Vo
QANBnwU22Vsm?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

4. Một số hiện tượng tự nhiên x

* Thời tiết, mùa x

31
Biết một số hiện tượng thời tiết

theo mùa và ảnh hưởng của nó đến
sinh hoạt của con nguời

Thời tiết mùa xuân và
sự ảnh hưởng tới sinh

hoạt con người

Quan sát, trò chuyện về
thời tiết mùa xuân

https://mnkimngoc.vinhphuc.edu.
vn/chuong-trinh-giao-duc-3-4-
tuoi/hdnt-quan-sat-thoi-tiet-mua-
xuan-c23780-774927.aspx

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát trang phục mùa
xuân

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1n-j-
JRQoRo3dIDEAaFXOO9jv3xPMR6Z
v?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cây cối mùa xuân
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1zhWX9XkLPAfxT4Tls5QSpj
OZAnJdtCog?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát thời tiết để bảo vệ
cơ thể

https://drive.google.com/d
rive/folders/1saBg4oSiE9oU
l-
mc2c5qrR4FOYdnMgiG?usp
=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát trò chuyện về sự
của thời tiết mùa xuân đối
với sinh hoạt của con người

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1pvltMSjNIFs7MoTldHEd6M
5rBDh4DP62?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

*Nước x

32

Biết một số đặc điểm, tính chất của
nước và hiểu được nguyên nhân
gây ô nhiễm nguồn nước và cách

bảo vệ nguồn nước

Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước và

cách bảo vệ nguồn nước

Nước đá biến mất
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1_knSWy2fLdiz8knWgFSu3o
64hPZI-0a1?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Sự bốc hơi của nước
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1DNWzRMPBsdU1WbRfjoW
y5_mCtKRHHFFw?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Sự biến đổi của nước
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1SKOorJk9qQeKWaKem-
YmwaNxvExtDPLF?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Dòng chảy của nước
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1wAp5mfMXXtE4zc6Y0U61
NoGeCygzHXrl?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Vật chìm, vật nổi
https://drive.google.com/d
rive/folders/1ei3gopy_dxIR
XVxcbElqaP71oS-
mTiCA?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://drive.google.com/drive/folders/1saBg4oSiE9oUl-mc2c5qrR4FOYdnMgiG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ei3gopy_dxIRXVxcbElqaP71oS-mTiCA?usp=sharing


32

Biết một số đặc điểm, tính chất của
nước và hiểu được nguyên nhân
gây ô nhiễm nguồn nước và cách

bảo vệ nguồn nước

Nguyên nhân gây ô
nhiễm nguồn nước và

cách bảo vệ nguồn nước Thí nghiệm với dấm và
banking soda

https://www.youtube.com/
watch?v=wPuajCUsYB0

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Chanh sủi bọt
https://kidsmoon.edu.vn/th
i-nghiem-vui-chanh-sui-bot-
mau/

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thí nghiệm thổi bóng trong
cốc nước

https://drive.google.com/file/d/1Es
zArNzMunMDdwFDu474rOAhI
mDGeBh8/view?usp=drivesdk

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thí nghiệm núi lửa phun
trào

https://docs.google.com/docume
nt/d/1hFV_1OtX4fBkU4xxXKpRkq
gNwZcHz03Z/edit#heading=h.gjdg
xs

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thí nghiệm kem cầu vồng
https://www.youtube.com/
watch?v=wOhY0HVL0U0

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

* Đất, đá, cát, sỏi x

33 Biết một vài đặc điểm, tính chất
của đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất, đá,

cát, sỏi

Trò chơi vật chìm vật nổi
https://drive.google.com/drive/folders/1_uKlt0TYcpyEjdi6a9O4elW-_zW1O9JD?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Phân loại vật chìm vật nổi
https://drive.google.com/drive/folders/1T0_mZGqyl7zX46p1a3ugJt1Euy6xGGCA?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát trò chuyện về
nguyên liệu vật chìm, vật
nổi

https://drive.google.com/drive/folders/1LCk-ts3HpTmFV5Ed_JG95w9nwdJzGEHK?usp=sharingQuan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Đặc điểm của vật chìm vật
nổi https://drive.google.com/drive/folders/1NirTKSB7j2KNThBtP1jkBPliqHiVKzbL?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Bé thực hành thì nghiệm
vật chìm vật nổi https://drive.google.com/drive/folders/1fh9VzE3DZNpXgo1T1f0RfWPIMYGc_Q4I?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đặc điểm của đất,
đá sỏi

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1hwxOPGlxxfzj9oq1S1YxCAJ
cSC75VTMo?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Đồng hồ cát
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1HbEJDAdYz3GHRnOlDdmh
9lkD4P5WeD4x?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cát khô và cát ướt
https://docs.google.com/docume
nt/d/1UHg2b-YFx4-
qqkUu172LG5CRoltofMb9/edit?us
p=sharing&ouid=1157169053382
90362532&rtpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thực hành tạo hình trên cát
https://docs.google.com/docume
nt/d/1BNgg_oC4lgJkCC_vgvDWxR
JCjXEkIs2Q/edit?usp=sharing&oui
d=115716905338290362532&rtp
of=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://docs.google.com/document/d/1hFV_1OtX4fBkU4xxXKpRkqgNwZcHz03Z/edit#heading=h.gjdgxs
https://drive.google.com/drive/folders/1LCk-ts3HpTmFV5Ed_JG95w9nwdJzGEHK?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UHg2b-YFx4-qqkUu172LG5CRoltofMb9/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true


33 Biết một vài đặc điểm, tính chất
của đất,đá, cát, sỏi

Đặc điểm chung, tính
chất nổi bật của đất, đá,

cát, sỏi

Tạo hình từ các viên sỏi(
Xếp sỏi thành đường đi,
ngôi nhà

https://docs.google.com/docume
nt/d/1437oQff4dyBsOSvNBpGGs9
s62gcW3Egm/edit?usp=sharing&
ouid=115716905338290362532&r
tpof=true&sd=true

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

C. Khám phá xã hội x

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng x

34
Nói được tên gọi, đặc điểm nổi bật,
cách sử dụng đồ dùng/ đồ chơi tái

chế

Tên gọi, đặc điểm nổi
bật, cách sử dụng đồ

chơi tái chế

Quan sát các loại đồ dùng
quét sân( chổi rơm, rễ tre,
rễ cau…

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1BLxrYPFtrKrba-
MBYdiBNId2R6u8GID7?usp=shari
ng

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đặc  điểm của các
loại chổi

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1uDPmhueFDpYaydoysBtyV
SgYuxfXHjsD?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát nguyên vật liệu
làm ra chổi

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1jkI8aT-
4S59jiux7uTCPjot8mARJjvEZ?usp=
sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, trò chuyện công
dụng của chổi

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1jmWoVWnx_1NVgLjEq6jfD
O7kjnI_1nvN?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thực hành quét sân
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1Z3huhmA53R8KmzXt3hY9
NDQt3kiHUoKA?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

35

Nói được tên và địa chỉ của trường,
lớp; tên và công việc của cô giáo
và các cô bác ở trường khi được

hỏi, trò chuyện.

Trò chuyện, quan sát,
tham quan, thực tế tại
trường : công việc của

các cô, bác trong trường

Quan sát đồ chơi trong sân
trường

https://drive.google.com/drive/fo
lders/13EVuFf4GEeWrfgaySaVgyc
oJ9E4rB5F3?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát nhà bóng
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1tFGUPq-
R4dwS3VZ_jCS8LrHLl0YUCGjy?usp
=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát các phòng học
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1kB0ObDr6UZX6HhGoPwRo
hbrtNF83Hr_9?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát vườn cổ tích
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1eg8qBOYcLq25DWibVtaFM
Veem6zhI6ac?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Đi thăm quan phòng bảo vệ
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1QaCsGWyPjVCauKwe-
o5tgQ-n5vNS5ZHv?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Nói tên và địa chỉ của
trường, lớp

Quan sát bên ngoài lớp học
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1zJq-
H1dkYELwTxBgccJO6F3VIIAMTdy
H?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát tủ đồ dùng cá
nhân trẻ https://drive.google.com/drive/folders/1-o-kpCU5YFMHMvGLIqFHjhZiTLTWpLWz?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

9

https://docs.google.com/document/d/1437oQff4dyBsOSvNBpGGs9s62gcW3Egm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true


35

Nói được tên và địa chỉ của trường,
lớp; tên và công việc của cô giáo
và các cô bác ở trường khi được

hỏi, trò chuyện.

Nói tên và địa chỉ của
trường, lớp

Quan sát cửa lớp : Lan can,
cầu thang, biển tên các lớp
học.

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1dXE2hY5rQqkW6qECITOD
QCxYV3U5lZcU?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát các giá, ký hiệu
các giá, đồ chơi  https://drive.google.com/drive/folders/1RQwJllv-zPBQMpTQcKu0oDnnNDf_aTEQ?usp=sharing

Quan sát có
MĐ Khác 4T x

Quan sát các phòng  học
trong lớp học. https://drive.google.com/drive/folders/15wWBQsqDec7OPUYxIbw0sA-Fm1VDQ_v3?usp=sharing

Quan sát có
MĐ Khác 4T x

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương x

36

Kể được tên, công việc, công cụ,
sản phẩm/ ích lợi… của một số
nghề phổ biến khi được hỏi, trò

chuyện

Tên gọi, công việc,
công cụ, sản phẩm, ích
lợi… của một số nghề

phổ biến

Quan sát nguyên vật liệu
xây dựng Cát, sỏi, đá

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1S0uUDzgowaFvZwV0CO1xI
rswRYm6ZyVk?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các loại gạch
https://drive.google.com/drive/fo
lders/17494xX4ITBgg4_pOkN_1O-
0EdGiP3iR4?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát sản phẩm nghề
xây dựng

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1igZeqySX1KUs64TM2LW1D
7GvwdQwd-qq?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát dụng cụ nghề xây
dựng

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1J2vh_kNKVGlTO3NiVIm6Ky
oNlX6Zsceg?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các màu sơn của
ngôi nhà

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1MxFqBYmDUigXpnyeaTR-
mYtDNL3IxHUp?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh x

37 Kể được tên và nói được đặc điểm
của một số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm nổi bật
của các loại đèn

lồng/mặt nạ/ trống/ đèn
ông sao trong ngày tết

trung thu

Quan sát đèn ông sao
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1t3IQXLCp7lWSjzwifSX0B8
Xe_Pm6ryC8?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát mặt nạ
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1CqcTYy-
jBD8HjVIfoTK5S0KNSeYEnbHJ
?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan đội múa lân
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1qUBAdXojdFbxJzYWBPdve
UPyTpFCi_Fl?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Quan sát đèn lồng
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1G0inD0jORS_YPfO09cChu
WCrV4oJ1wRk?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Thăm quan cửa hàng bán
đồ trung thu

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1jCC5-
jx08DH1bflSOgY4SSntrAr9YGyl
?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

9

https://drive.google.com/drive/folders/1CqcTYy-jBD8HjVIfoTK5S0KNSeYEnbHJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qUBAdXojdFbxJzYWBPdveUPyTpFCi_Fl?usp=sharing


37 Kể được tên và nói được đặc điểm
của một số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm nổi bật
của các loại đèn

lồng/mặt nạ/ trống/ đèn
ông sao trong ngày tết

trung thu

Quan sát cái trống
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1OazjQa2QNVHcaFFtOjyAZI
qau2lqJ2Iu?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Trò chuyện, quan sát
không khí chuẩn bị tết
trung thu

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1k9qR7KNuiBvSXv2TRbYJ1
ZKEljAPJKev?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T x

Ngày NGVN 20/11

Quan sát quang cánh sân
trường  ngày  20/11

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1DotB5--LT7pwnmYGYHK-
8m7v2IVBTmbv?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cửa hàng lưu
niệm ngày  20/11

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1VL2W8mEgNoygc_16xg-
ZiIAdYNX7Qsrm?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát phòng âm nhạc
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1FYq1jlCS7cX67me3amHavo
dxy57dHCCo?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thăm và trò chuyện cùng
các cô nấu ăn

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1tqYPKwzJC47zRTH2XIySU
0h0L2s92N7m?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường

Thăm quan phòng truyền
thống

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1X68s8jCcfc8p2DlpAx0D-
sFGWwCB97JY?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường

Thăm và trò chuyện cùng
cô phó hiệu trưởng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1joy32wG15ogY_IKJWSlqj0
mnrb3IpUvy?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường

Thăm và trò chuyện cùng
cô hiệu trưởng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/17Wd-
7fNkkRNqeLBb3SV5kIRiVLgwd
Hrb?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Tên và đặc điểm nổi bật
của "Tết Nguyên đán"

Quan sát không khí chuẩn
bị tết

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1KbKiTGEi75On35zLbjZgkf
GUc3fIJQEa?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quán sát chợ tết
https://drive.google.com/drive/fold
ers/12pQxeP3_CP1fIF45SMziijA
A-6-2WZ_K?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, sơ chế NVl gói
bánh chưng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1Vg82HlNOpu0CxOIRPBR9z
1BYQovw5Yn2?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, thực hành gói
bánh chưng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1knK08pUK_vAEQWYXvshy
vdIc39qUYr47?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát chợ cây cảnh
ngày tết

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gz0Ax6Glf5ktwfMHm9X_m
hfmohu-_6wG?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://drive.google.com/drive/folders/1tqYPKwzJC47zRTH2XIySU0h0L2s92N7m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X68s8jCcfc8p2DlpAx0D-sFGWwCB97JY?usp=sharing


38
Kể được tên và nêu một vài đặc

điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở
địa phương

Tên và đặc điểm của
cảnh đẹp, di tích lịch sử
ở địa phương: Núi voi

Trò chuyện về hành động
nên, không nên khi tham
gia lễ hội mùa xuân

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1YgeLWj5KElzKetx6m-
sHzNPDccRuCB_E?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

3 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ x

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc,
tạo hinh) x

39 Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật
liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích

Tái chế từ nhựa

Quan sát chậu cây nhựa tái
chế

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1Z7CObys-
4THljzhX8EO2TN68qv-
TQ6am?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát, lựa chọn các
nguyên vật liệu từ nhựa tái
chế có thể làm chậu trồng
cây

https://drive.google.com/drive/fold
ers/15Y0DMyIhiuzwgaeasawL4o
pg43w30c5i?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đồ chơi ngoài trời
từ nhựa tái chế

https://drive.google.com/drive/fold
ers/18Ty8ROMbnWVKWgxldeic
HLgJtQd9buQk?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thực hành trồng cây xanh
trong chậu nhựa tái chế

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1j-
YdKALOhcmG28J9_kFahtOfApz
rtD_o?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Tạo âm thanh từ chai nhựa
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1WL6NDr09RHXpMqFZlhn4
fVE8tKyjrYEG?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Tái chế từ giấy

Chơi cùng diều
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1y3n_JRdFo70EAhH5vpBqu-
QBnvj8xVcn?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các loại diều làm
từ giấy

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1M3cIIXbHZxG0TkS5z-
8lnVwkNsKLYb2x?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát đặc điểm, cấu tạo
của diều giây

https://drive.google.com/drive/fold
ers/10O-
zKNzzG4efp7JSH7FBGYvXgdB5
hBA5?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Trò chuyện cách làm diều
giấy

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1FHRZ73_F7_BmyFxVXx4I
Q1DT0Mv_tFG_?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Khi nào diều bay
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1PwwNvTXT2iqm_RP9o5Hk
_zFEZIeGqKoy?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

40

Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo
ra các sản phẩm tạo hình theo ý

thích

Sáng tạo cùng màu sắc Quan sát các loại màu
https://drive.google.com/drive/fold
ers/18_YHJ0GHI8xWZuwksPOb
W8EHSKcQBsdP?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát cách pha màu
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1ofXhVQred4CS6yX0-
90itGAadd457BHz?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

9

https://drive.google.com/drive/folders/1YgeLWj5KElzKetx6m-sHzNPDccRuCB_E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Y0DMyIhiuzwgaeasawL4opg43w30c5i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FHRZ73_F7_BmyFxVXx4IQ1DT0Mv_tFG_?usp=sharing


40

Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo
ra các sản phẩm tạo hình theo ý

thích

Thực hành chơi với màu
pha với nước, di chuyển
màu của nước

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1UEqgn2UiMlOxdpz1XU93J
KeqjGGfu16n?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Làm bức tranh từ các loại
màu

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1mLTL1izdMG1kDEg0e5FN3
cEyjO8NXvC4?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thí nghiệm Viên sủi màu
sắc

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1GRXrJUrn2uLDjDMHMKP0
IFFlOSuBbHq1?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Chia sẻ sản phẩm về
bong bóng xà phòng

Quan sát nguyên vật liệu
làm bong bóng xà phòng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1oavUV0lvIIjpXyysTYZtilNz
bpdKhrUd?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát các loại bong
bóng xà phòng màu sắc,
kích thước

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1KKUUsPwVCLiuJQlmvOuR
9eiGJsqVUBZD?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Quan sát thực hành đồ chơi
từ bong bóng xà phòng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1vvAdMBvOFY2Eg4k5bJJou
7GNcOe0nato?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Thực hành chơi cùng bong
bóng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/10jEk0WXozGhrgVV7RX0yq
9V3UMrkF1AX?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

Tìm hiểu về  bong bóng xà
phòng

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1M1laTIt7RClj_j5AvcCm64y
V0iMiCZku?usp=sharing

Quan sát có
MĐ

Khu sân
trường 4T

          TỔNG 52

9

https://drive.google.com/drive/folders/1KKUUsPwVCLiuJQlmvOuR9eiGJsqVUBZD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10jEk0WXozGhrgVV7RX0yq9V3UMrkF1AX?usp=sharing


DANH MỤC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI NĂM HỌC 2024-2025

Phiên chế vào các tháng trong năm học
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